
stt khoi nganh hoten phai ngaysinh tinh huyen namtn kv sbd dm1 dm2 dm3 dmtc0 dmtc phongthi
1 A 01 Trần Thị Hồng Cẩm 1 301290 57 04 2011 3 1 4.75 2.75 8.75 16.25 16.50 0002
2 A 01 Nguyễn Thị Thúy Diễm 1 200789 53 03 2011 3 2 5.25 1.75 8.00 15.00 15.00 0002
3 A 01 Nguyễn Minh Dững 0 190991 57 05 2011 3 3 4.00 2.25 8.25 14.50 14.50 0002
4 A 01 Trần Văn Giàu 0 290989 57 05 2011 3 4 5.00 3.75 7.50 16.25 16.50 0002
5 A 01 Lê Minh Hoàng 0 191290 57 05 2011 3 5 4.25 2.75 8.00 15.00 15.00 0002
6 A 01 Nguyễn Hoàng 0 160488 57 01 2009 3 6 4.00 3.25 6.25 13.50 13.50 0002
7 A 01 Nguyễn Minh Kha 0 130791 57 07 2011 3 7 5.25 2.75 7.75 15.75 16.00 0002
8 A 01 Ngô Đăng Khoa 0 160788 57 07 2009 3 8 4.00 3.75 3.75 11.50 11.50 0002
9 A 01 Hằng Thị Bích Liễu 1 000089 57 05 2009 3 9 6.75 5.00 7.75 19.50 19.50 0002

10 A 01 Dương Đại Lộc 0 170585 57 02 2008 3 10 7.50 3.25 3.50 14.25 14.50 0002
11 A 01 Nguyễn Quang Minh 0 120991 57 01 2011 3 11 6.50 6.75 7.50 20.75 21.00 0002
12 A 01 Lương Ngọc Ngà 0 230586 57 03 2008 3 12 6.00 2.75 7.00 15.75 16.00 0002
13 A 01 Trần Thị Thúy Oanh 1 161087 50 01 2009 3 13 6.50 3.75 7.00 17.25 17.50 0002
14 A 01 Nguyễn Hoàng Phương 0 190286 57 05 2005 3 14 7.00 6.50 6.50 20.00 20.00 0002
15 A 01 Đặng Hoàng Rin 0 150989 57 07 2011 3 15 2.00 2.75 7.75 12.50 12.50 0002
16 A 01 Nguyễn Quốc Tiến 0 281089 57 03 2010 3 17 0.75 1.00 4.25 6.00 6.00 0002
17 A 01 Nguyễn Thị Tiến 1 150590 57 07 2011 3 18 1.75 1.50 4.75 8.00 8.00 0002
18 A 01 Đinh Thị ánh Tuyết 1 130891 57 06 2011 3 20 5.00 4.25 6.25 15.50 15.50 0002
19 A 01 Nguyễn Ngọc Tuyền 1 270291 53 03 2011 3 21 2.75 2.50 7.75 13.00 13.00 0002
20 A 01 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1 210791 57 03 2011 3 22 3.75 2.50 7.75 14.00 14.00 0002
21 A 01 Trần Thị Cẩm Vân 1 161087 57 01 2011 3 23 6.00 3.50 7.75 17.25 17.50 0002
22 A 01 Võ Thị Hồng Xa 1 000085 59 02 2011 3 24 5.50 5.25 8.75 19.50 19.50 0002
23 A 01 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 1 140587 57 07 2011 3 25 7.75 8.25 8.75 24.75 25.00 0002
24 A 05 Nguyễn Hoài An 0 060688 57 06 2009 3 26 6.50 5.25 5.00 16.75 17.00 0004
25 A 05 Mai Hồng Cẩm 1 201083 57 02 2010 3 27 1.75 3.25 4.50 9.50 9.50 0004
26 A 05 Nguyễn Thị Thu Chi 1 041291 57 03 2011 3 28 3.25 8.00 7.75 19.00 19.00 0004
27 A 05 Phạm Hoàng Diễn 0 250591 57 07 2011 3 29 4.25 3.50 6.00 13.75 14.00 0004
28 A 05 Nguyễn Thị Bích Duyên 1 151088 57 07 2009 3 30 3.50 2.25 3.50 9.25 9.50 0004
29 A 05 Hồ Thị Ngọc Giàu 1 240486 53 03 2011 3 31 4.00 3.75 4.25 12.00 12.00 0004
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30 A 05 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1 170988 57 03 2011 3 32 4.00 3.75 4.75 12.50 12.50 0004
31 A 05 Lê Thị Ngọc Hạnh 1 060890 50 11 2010 3 33 5.00 4.50 5.00 14.50 14.50 0004
32 A 05 Trần Ngô Ngọc Hân 1 051289 50 11 2011 3 34 2.50 2.75 4.50 9.75 10.00 0004
33 A 05 Châu Văn Hậu 0 101189 57 03 2011 3 35 3.25 3.25 5.50 12.00 12.00 0004
34 A 05 Nguyễn Thị Lệ Huyền 1 000085 57 03 2011 3 36 1.50 2.75 7.00 11.25 11.50 0004
35 A 05 Nguyễn Thúy Kiều 1 121288 64 05 2011 3 37 5.00 6.25 9.50 20.75 21.00 0004
36 A 05 Nguyễn Thị Oanh Kiều 1 230491 50 02 2011 3 38 0.50 1.75 4.25 6.50 6.50 0004
37 A 05 Phan Thanh Nhản 1 220389 57 05 2010 3 39 2.50 4.00 6.25 12.75 13.00 0004
38 A 05 Cù Diễm Nhi 1 000087 57 03 2008 3 40 2.50 3.75 6.50 12.75 13.00 0004
39 A 05 Nguyễn Văn Nhiều 0 140989 57 06 2011 3 41 2.00 1.25 5.50 8.75 9.00 0004
40 A 05 Mai Thị Cẩm Nhung 1 250485 57 02 2009 3 42 2.25 1.25 4.25 7.75 8.00 0004
41 A 05 Trần Huỳnh Như 1 240988 53 03 2011 3 44 5.75 4.00 8.75 18.50 18.50 0004
42 A 05 Nguyễn Ngọc Thảo Như 1 060391 57 01 2011 3 45 6.00 6.00 7.50 19.50 19.50 0004
43 A 05 Nguyễn Hồng Pha 1 040190 57 06 2010 3 46 1.50 2.75 5.25 9.50 9.50 0004
44 A 05 Phạm Thị Thảo 1 281088 57 03 2011 3 47 6.00 4.50 6.00 16.50 16.50 0004
45 A 05 Trần Thị Kim Thoa 1 000092 56 03 2011 3 48 7.00 4.75 6.00 17.75 18.00 0004
46 A 05 Phan Thị Bé Thùy 1 201090 57 06 2011 3 49 0.50 2.25 4.25 7.00 7.00 0004
47 A 05 Dương Hồng Thủy 1 261181 57 03 2003 3 50 2.50 2.00 6.50 11.00 11.00 0004
48 A 05 Nguyễn Thị Bích Vân 1 291188 57 01 2011 3 51 3.00 2.25 4.00 9.25 9.50 0004
49 A 05 Cù Thanh Văn 0 151288 57 03 2011 3 52 3.00 2.75 7.50 13.25 13.50 0004
50 A 06 Nguyễn Hoàng Anh 0 200887 57 08 2008 3 54 2.75 1.25 5.50 9.50 9.50 0003
51 A 06 Phạm Phương Danh 0 040383 53 03 2006 3 55 4.50 6.25 5.25 16.00 16.00 0003
52 A 06 Đỗ Đình Duy 0 090689 53 03 2011 3 56 4.50 5.75 5.50 15.75 16.00 0003
53 A 06 Võ Hoàng Duy 0 300589 57 07 2010 3 57 2.50 2.00 9.00 13.50 13.50 0003
54 A 06 Nguyễn Thị Thùy Dương 1 080390 50 10 2010 3 58 3.00 2.75 8.25 14.00 14.00 0003
55 A 06 Nguyễn Tấn Đạt 0 070791 57 07 2011 3 59 4.25 3.50 8.25 16.00 16.00 0003
56 A 06 Đinh Công Đỗ 0 160278 58 03 2001 3 60 4.25 3.50 4.25 12.00 12.00 0003
57 A 06 Nguyễn Văn Hiếu 0 010389 57 01 2011 3 61 4.00 3.75 8.75 16.50 16.50 0003
58 A 06 Trần Văn Hiền 0 240488 57 06 2011 3 62 3.50 5.00 4.75 13.25 13.50 0003
59 A 06 Dư Lê Minh Hiền 0 070187 53 03 2008 3 63 5.50 7.00 7.25 19.75 20.00 0003
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60 A 06 Trần Văn Hoàng 0 150687 53 03 2006 3 64 6.00 5.75 8.50 20.25 20.50 0003
61 A 06 Đỗ Đức Hòa 0 261187 50 10 2010 3 65 3.25 5.25 7.50 16.00 16.00 0003
62 A 06 Tạ Hùng Hưng 0 030189 57 01 2011 3 67 5.25 4.00 8.75 18.00 18.00 0003
63 A 06 Nguyễn Trọng Hữu 0 251291 57 05 2011 3 68 4.25 3.75 8.50 16.50 16.50 0003
64 A 06 Nguyễn Hoàng Khang 0 141188 50 08 2011 3 69 4.50 3.75 8.00 16.25 16.50 0003
65 A 06 Võ Tuấn Khanh 0 100379 58 03 2001 3 70 5.00 3.50 4.75 13.25 13.50 0003
66 A 06 Thái Văn Linh 0 101074 58 03 2006 3 71 6.00 3.50 7.00 16.50 16.50 0003
67 A 06 Nguyễn Thị Trúc Mai 1 160186 57 06 2011 3 73 4.00 4.00 7.50 15.50 15.50 0003
68 A 06 Nguyễn Trung Nghiệp 0 250287 57 04 2011 3 74 4.25 4.25 8.25 16.75 17.00 0003
69 A 06 Nguyễn Hoàng Oanh 1 140990 50 11 2011 3 76 6.00 3.50 7.25 16.75 17.00 0003
70 A 06 Dương Thanh Phong 0 280176 57 01 2009 3 77 6.00 4.25 8.00 18.25 18.50 0003
71 A 06 Nguyễn Nguyệt Phụng 1 181289 57 01 2011 3 78 6.50 4.50 7.25 18.25 18.50 0003
72 A 06 Nguyễn ánh Phụng 1 171290 56 03 2011 3 79 6.00 4.75 9.00 19.75 20.00 0003
73 A 06 Nguyễn Thị Hoàng Quyên 1 090890 57 07 2011 3 80 5.00 1.75 7.50 14.25 14.50 0003
74 A 06 Lương Ngọc Sĩ 0 070486 57 08 2007 3 81 5.75 3.75 3.50 13.00 13.00 0003
75 A 06 Võ Trường Sơn 0 050187 57 01 2007 3 82 7.00 5.50 8.00 20.50 20.50 0003
76 A 06 Nguyễn Hữu Tân 0 140189 57 02 2009 3 83 5.00 5.50 8.00 18.50 18.50 0003
77 A 06 Nguyễn Văn Tân 0 101281 54 07 2011 3 84 5.00 8.25 8.00 21.25 21.50 0003
78 A 06 Lâm Tấn Thảo 0 090973 58 03 2011 3 85 3.50 5.75 8.25 17.50 17.50 0003
79 A 06 Phạm Thị Kim Tho 1 270487 57 01 2011 3 86 4.50 5.50 7.75 17.75 18.00 0003
80 A 06 Khưu Hoa Thống 1 000083 56 03 2005 3 87 8.50 8.50 8.75 25.75 26.00 0003
81 A 06 Nguyễn Kim Thúy 1 000087 49 04 2008 3 88 7.00 7.25 9.00 23.25 23.50 0003
82 A 06 Lê Văn Tổng 0 000071 58 06 2001 3 89 5.00 5.75 3.75 14.50 14.50 0003
83 A 06 Nguyễn Thị Thùy Trang 1 061290 57 02 2011 3 90 7.00 6.25 8.75 22.00 22.00 0003
84 A 06 Lê Trọng Trí 0 140289 50 07 2010 3 91 5.75 3.50 6.25 15.50 15.50 0003
85 A 06 Huỳnh ánh Tuyết 1 231291 57 01 2011 3 92 6.75 3.75 8.25 18.75 19.00 0003
86 A 06 Nhan Minh Túc 0 030688 58 03 2007 3 93 4.00 4.25 5.50 13.75 14.00 0003
87 A 06 Lâm Thanh Tùng 0 021084 58 03 2007 3 94 4.00 3.00 4.00 11.00 11.00 0003
88 A 06 Nguyễn Văn Tý 0 031285 57 02 2007 3 95 6.25 4.00 7.25 17.50 17.50 0003
89 A 06 Âu Thị Thanh Vẹn 1 081086 57 07 2010 3 96 5.50 3.25 9.00 17.75 18.00 0003
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90 A 06 Trần Quốc Việt 0 090682 58 03 2005 3 97 6.50 2.75 3.50 12.75 13.00 0003
91 B 08 Bạch Thị Thúy An 1 300888 57 06 2011 3 1 7.00 8.75 8.50 24.25 24.50 0001
92 B 08 Nguyễn Kim Bằng 1 211185 57 06 2008 3 2 7.25 6.00 3.25 16.50 16.50 0001
93 B 08 Phạm Thị Phương Duy 1 190189 57 07 2011 3 3 4.00 4.00 3.25 11.25 11.50 0001
94 B 08 Lê Tấn Đạt 0 000087 57 07 2008 3 4 2.00 2.50 2.50 7.00 7.00 0001
95 B 08 Đặng Thị Điệp 1 000089 53 03 2010 3 5 1.00 1.75 4.50 7.25 7.50 0001
96 B 08 Nguyễn Thanh Điền 0 251284 57 03 2009 3 6 1.50 2.25 5.50 9.25 9.50 0001
97 B 08 Huỳnh Thế Hiển 0 300489 57 07 2010 3 9 2.50 3.75 3.50 9.75 10.00 0001
98 B 08 Nguyễn Ngọc Hương 1 280290 57 07 2011 3 10 2.25 5.00 7.00 14.25 14.50 0001
99 B 08 Trần Thanh Liêm 0 000076 57 05 1998 3 11 2.50 4.75 1.75 9.00 9.00 0001

100 B 08 Nguyễn Thành Linh 0 080888 57 05 2011 3 12 4.50 5.25 6.75 16.50 16.50 0001
101 B 08 Nguyễn Ngọc Lợi 1 190990 57 07 2010 3 13 6.50 5.50 8.50 20.50 20.50 0001
102 B 08 Nguyễn Minh Luân 0 151188 57 05 2011 3 14 5.75 5.25 5.50 16.50 16.50 0001
103 B 08 Lê Văn Huế Nam 0 080988 56 03 2009 3 16 3.25 6.50 2.75 12.50 12.50 0001
104 B 08 Nguyễn Minh Nghiệp 0 281187 57 04 2008 3 17 2.25 2.75 5.75 10.75 11.00 0001
105 B 08 Thái Thị Kim Nguyên 1 111186 57 02 2011 3 18 3.25 5.00 3.25 11.50 11.50 0001
106 B 08 Nguyễn Quốc Nhạc 0 181091 53 03 2011 3 19 6.75 5.50 9.25 21.50 21.50 0001
107 B 08 Nguyễn Minh Phụng 0 291187 57 06 2008 3 20 0.75 3.50 5.00 9.25 9.50 0001
108 B 08 Đặng Viễn Phương 0 140791 57 02 2011 3 21 1.25 4.00 5.75 11.00 11.00 0001
109 B 08 Huỳnh Thanh Sang 0 100590 57 05 2011 3 22 1.75 4.25 4.75 10.75 11.00 0001
110 B 08 Lê Son 0 160279 57 05 2003 3 23 1.75 4.00 2.25 8.00 8.00 0001
111 B 08 Trần Văn Tâm 0 000087 57 06 2011 3 24 2.75 4.00 5.50 12.25 12.50 0001
112 B 08 Tống Duy Tân 0 200890 57 03 2011 3 25 2.50 2.50 6.75 11.75 12.00 0001
113 B 08 Lưu Thanh Tân 0 010186 49 04 2011 3 26 1.00 2.50 4.00 7.50 7.50 0001
114 B 08 Lâm Anh Thuy 1 070787 57 02 2011 3 27 7.00 9.00 9.75 25.75 26.00 0001
115 B 08 Nguyễn Thanh Tiến 0 200289 57 01 2011 3 28 1.75 6.00 1.75 9.50 9.50 0001
116 B 08 Ngô Ngọc Trang 0 000089 53 03 2011 3 29 1.75 5.50 7.50 14.75 15.00 0001
117 B 08 Nguyễn Hải Triều 0 031091 57 07 2011 3 30 2.25 6.75 3.50 12.50 12.50 0001
118 B 08 Lê Minh Tuấn 0 060890 57 07 2011 3 32 2.00 4.00 8.00 14.00 14.00 0001
119 B 08 Lê Quang Vinh 0 190189 54 09 2008 3 33 3.50 5.50 5.75 14.75 15.00 0001
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120 B 08 Đặng Phú Vinh 0 180987 57 01 2008 3 34 4.25 6.50 9.25 20.00 20.00 0001
121 B 08 Võ Phước Vinh 0 010191 50 08 2011 3 35 2.75 4.75 7.50 15.00 15.00 0001
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